Mẫu số 04/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
CÔNG ÍCH VIỆT NAM
________________
Số:    /QĐ-VTF
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

   Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 




QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án khảo sát cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập thuộc
 Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030

GIÁM ĐỐC QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ………………………………;
Căn cứ Thông tư 01/2026/TT-BKHCN ……………………………….;
Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TTg …………………………………..;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được phê duyệt;
Căn cứ ...;
............................
Theo đề nghị của ..................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án khảo sát phục vụ lập phương án đặt hàng để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất/Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất tại địa bàn, khu vực chỉ có 01 doanh nghiệp đã tự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 như sau:
1. Mục tiêu
Thu thập đầy đủ thông tin, số liệu để xây dựng phương án đặt hàng doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập.
2. Phạm vi và đối tượng khảo sát
a. Phạm vi: Địa bàn, khu vực theo Kế hoạch thực hiện Chương trình đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
b. Đối tượng: Địa phương và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập.
3.  Nội dung khảo sát (đáp ứng điểm b khoản 6 Điều 7 Nghị định 295/2025/NĐ-CP)
a. Khu vực cung cấp dịch vụ, số lượng công trình viễn thông/cơ sở hạ tầng viễn thông, đường truyền dẫn hoạt động cung cấp dịch vụ; thời gian cung cấp dịch vụ; dự toán đặt hàng.
b. Giải pháp thực hiện cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp:
- Duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất để đáp ứng yêu cầu phổ cập dịch vụ viễn thông theo quy định.
- Duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất để đáp ứng yêu cầu phổ cập dịch vụ viễn thông theo quy định.
….
4. Phương pháp khảo sát
Khảo sát hiện trạng của địa phương và doanh nghiệp bằng văn bản đối với toàn bộ các khu vực thuộc phạm vi khảo sát và khảo sát thực địa tại một số địa bàn, khu vực (nếu cần).
Trường hợp số liệu khảo sát từ các văn bản do địa phương và doanh nghiệp đã gửi về Quỹ theo Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ lục XI, Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 01/2026/TT-BKHCN có đầy đủ thông tin thì sử dụng số liệu này để lập phương án đặt hàng.
5. Thời gian khảo sát: …
6. Chi phí khảo sát:
Chi phí khảo sát được lấy từ nguồn … của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Tổng dự toán chi phí khảo sát:…
(Dự toán chi phí khảo sát tại Phụ lục kèm theo). 
7. Nội dung khác (nếu có):
…
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1.
2.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. (Tên các đơn vị thi hành quyết định) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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  M ẫ u s ố   04/CCDV, Ph ụ   l ụ c II   (Ban hành kèm theo  Thông tư s ố   57/2026/TT - BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2026   c ủ a B ộ   trư ở ng B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ )    

B Ộ   KHOA H Ọ C VÀ CÔNG NGH Ệ   QU Ỹ   D Ị CH V Ụ   VI Ễ N THÔNG    CÔNG ÍCH VI Ệ T NAM   ________________   S ố :    /QĐ - VTF  C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM     Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc   _______________________         Hà N ộ i, ngày ... tháng ... năm ...   

    QUY Ế T Đ Ị NH   Phê duy ệ t phương án kh ả o sát cung c ấ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông ph ổ   c ậ p thu ộ c     Chương trình cung c ấ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông công ích đ ế n năm 2030     GIÁM Đ Ố C QU Ỹ   D Ị CH V Ụ   VI Ễ N THÔNG CÔNG ÍCH VI Ệ T NAM     Căn c ứ   Lu ậ t Vi ễ n thông s ố   24/2023/QH15;   Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   295/2025/NĐ - CP  ………………………………;   Căn c ứ   Thông tư 01/2026/TT - BKHCN  ………………………………. ;   Căn c ứ   Quy ế t đ ị nh s ố   777/QĐ - TTg  ………………………………….. ;   Căn c ứ   K ế   ho ạ ch th ự c hi ệ n Chương trình cung c ấ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông công ích đư ợ c phê duy ệ t;   Căn c ứ   ...;   ............................   Theo đ ề   ngh ị   c ủ a ..................     QUY Ế T Đ Ị NH:     Đi ề u 1.  Phê duy ệ t phương án kh ả o sát ph ụ c v ụ   l ậ p phương án đ ặ t hàng đ ể   cung c ấ p d ị ch v ụ   vi ễ n  thông trên m ạ ng vi ễ n thông di đ ộ ng m ặ t đ ấ t/D ị ch v ụ   truy nh ậ p Internet băng r ộ ng trên m ạ ng vi ễ n thông  c ố   đ ị nh m ặ t đ ấ t t ạ i đ ị a bàn, khu v ự c ch ỉ   có 01 doanh nghi ệ p đã t ự   đ ầ u tư phát tri ể n cơ s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n  thông theo Chương trình cung c ấ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông công ích đ ế n năm 2025 như sau:   1. M ụ c tiêu   Thu th ậ p đ ầ y đ ủ   thông tin, s ố   li ệ u đ ể   xây d ự ng phương án đ ặ t hàng doanh nghi ệ p vi ễ n thông cung c ấ p  d ị ch v ụ   vi ễ n thông ph ổ   c ậ p.   2. Ph ạ m vi và đ ố i tư ợ ng kh ả o sát   a. Ph ạ m vi: Đ ị a bàn, khu v ự c theo K ế   ho ạ ch th ự c hi ệ n Chương trình đã đư ợ c B ộ   Khoa h ọ c và Công  ngh ệ   phê duy ệ t.   b. Đ ố i tư ợ ng: Đ ị a phương và các doanh nghi ệ p cung c ấ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông ph ổ   c ậ p.   3.  N ộ i dung kh ả o sát (đáp  ứ ng đi ể m b kho ả n 6 Đi ề u 7 Ngh ị   đ ị nh 295/2025/NĐ - CP)   a. Khu v ự c cung c ấ p d ị ch v ụ , s ố   lư ợ ng công trình vi ễ n thông/cơ s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n thông, đư ờ ng truy ề n  d ẫ n ho ạ t đ ộ ng cung c ấ p d ị ch v ụ ; th ờ i gian cung c ấ p d ị ch v ụ ; d ự   toán đ ặ t hàng.   b. Gi ả i pháp th ự c hi ệ n cung c ấ p d ị ch v ụ   c ủ a doanh nghi ệ p:   -   Duy trì cơ s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n thông đ ể   cung c ấ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông trên m ạ ng vi ễ n thông di đ ộ ng m ặ t  đ ấ t đ ể   đáp  ứ ng yêu c ầ u ph ổ   c ậ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông theo quy đ ị nh.   -   Duy trì cơ s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n thông đ ể   cung c ấ p d ị ch v ụ   truy nh ậ p Internet băng r ộ ng trên m ạ ng vi ễ n  thông c ố   đ ị nh m ặ t đ ấ t đ ể   đáp  ứ ng yêu c ầ u ph ổ   c ậ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông theo quy đ ị nh.   ….  

